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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật  

A. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu: 

I. Tóm tắt về dự án: 

- Tên dự án: Cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2026 (đợt 2). 

- Nguồn vốn: SCL 

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Cung cấp Biến điện áp, đồng hồ đo nhiệt 

độ, đồng hồ chỉ thị, đồng hồ báo mức dầu. 

- Thời gian thực hiện dự án: Trong năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi. 

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu: 

1. Tên gói gói thầu: 26MS-G18-Thiết bị, phụ kiện cho TBA 110kV 

2. Nội dung chủ yếu của gói thầu:  

 - Cung cấp Biến điện áp, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ chỉ thị, đồng hồ báo mức dầu. 

3. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số 

lượng như bảng dưới đây:  

Stt Tên vật tư thiết bị ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 

Biến điện áp 110kV 1 pha 

110:√3/0,11:√3/0,11:√3 kV;  

ccx: 0,5/3P kèm phụ kiện (kẹp cực 

ACSR185) 

Bộ 01  

2 

Biến điện áp 110kV 1 pha 

110:√3/0,11:√3/0,11:3 kV 

ccx: 0,5/3P kèm phụ kiện  (kẹp cực 

ACSR185) 

Bộ 01  

3 Đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA 110kV Cái 01  

4 
Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây 110kV 

MBA 

Cái 
04  

5 Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA Cái 06  

6 Đồng hồ báo mức dầu OLTC  Cái 05  

Ghi chú:  

Đơn giá chào hàng: Là đơn giá  giao hàng tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, 

Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi bằng phương tiện của Bên B; Đơn giá chào hàng đã 

bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế nhập khẩu (nếu có); chi phí vận chuyển; 

chi phí bốc dỡ (cả phần bốc dỡ tại kho bên mua); bảo hiểm nội địa; chi phí hướng dẫn 

lắp đặt, cài đặt (nếu có) ... và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu. 

Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể 

trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 

10%, yêu cầu nhà thầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu 

với mức thuế suất GTGT là 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ 

chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký 

hợp đồng.. 

4. Danh mục các Dịch vụ liên quan: Không 

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:  
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1. Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi. Nhà thầu chịu tất cả các chi phí có liên quan đến kho bên mua kể cả chi 

phí bốc xếp hàng hóa. 

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không áp dụng.   

3. Thời gian thực hiện: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn 

thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành 

nghĩa vụ bảo hành, trong đó tiến độ thực hiện là 70 ngày (Trong đó giao hàng sớm nhất là 

50 ngày, muộn nhất là 70 ngày). 

B. Các yêu cầu về kỹ thuật: 

I. Yêu cầu chung: 

1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa: 

Nhiệt độ môi trường lớn nhất 450C 

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 00C 

Nhiệt đô trung bình 250C 

Khí hậu Nhiệt đới, nóng ẩm 

Độ ẩm cực đại 100% 

2. Yêu cầu của hệ thống:  

Điện áp danh định của hệ thống  

(kV)  110  35  22  

Sơ đồ nối  3 pha 3 dây  3 pha 3 dây  
3 pha 3 

dây  

Chế độ nối đất trung tính  Nối đất trực tiếp  
Trung tính cách 

ly  

Nối đất 

trực tiếp  

Điện áp làm việc lớn nhất của 

thiết bị (kV)  123  40,5/38,5  24  

Tần số (Hz)  50  50  50  

 

3. Đặc điểm lưới điện:  

3.1. Lưới điện 110kV: 

- Điện áp danh định     : 110 kV. 

- Điện áp làm việc lớn nhất    : 123 kV. 

- Chế độ làm việc của hệ thống  : Trực tiếp nối đất. 

- Hệ số quá áp tạm thời    : 1,42. 

- Thời gian chịu quá áp tạm thời   :  10 s. 

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s) : ≥ 31,5 kA. 

3.2. Lưới điện 35kV: 

- Điện áp danh định     : 35 kV. 

- Điện áp làm việc lớn nhất    : 38,5 kV (40,5 kV). 

- Chế độ làm việc của hệ thống  : Trung tính cách đất. 
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- Hệ số quá áp tạm thời    : 1,73. 

- Thời gian chịu quá áp tạm thời   :  7.200 s. 

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s) : ≥ 25 kA. 

3.3. Lưới điện 22kV: 

- Điện áp danh định     : 22 kV. 

- Điện áp làm việc lớn nhất    : 24 kV. 

- Chế độ làm việc của hệ thống  : Trung tính nối đất trực tiếp. 

- Hệ số quá áp tạm thời    : 1,42. 

- Thời gian chịu quá áp tạm thời   :  10 s. 

- Dòng điện ngắn mạch lớn nhất/(01s) : ≥ 25 kA. 

4.  Yêu cầu kỹ thuật chung:  

4.1 Đối với vật tư, thiết bị:  

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1. 

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, 

ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế 

tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng. 

- Có đầy đủ biên bản thí nghiệm điển hình (Type test report); biên bản thí nghiệm 

đặc biệt (Special test report); biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine test report) hoặc 

giấy chứng nhận thí nghiệm xuất xưởng.  

- Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu 

kỹ thuật bằng tiếng Anh và tiếng Việt:  

- Bản vẽ mô tả nguyên lý, cấu trúc chung của thiết bị. 

- Bản vẽ đấu nối nội bộ phần điều khiển, bảo vệ và đo lường.  

- Bản vẽ kết cấu chi tiết để lắp đặt. 

- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. 

- Chiều dài dòng rò cách điện phải đảm bảo ≥ 31mm/kV.  

- Thiết bị sử dụng dầu cách điện, phải đảm bảo là loại không có chất PCB. 

- Thiết bị dùng cho hệ thống đo đếm mua bán điện năng: phải tuân thủ yêu cầu về 

thiết kế, quy định kiểm định, niêm phong kẹp chì và các quy định pháp luật liên quan.  

- Đối với VTTB công nghệ mới, đặc thù, yêu cầu phải có chuyên gia của Nhà sản 

xuất tham gia hướng dẫn lắp đặt, giám sát và nghiệm thu. Thực hiện dịch vụ đào tạo về 

hướng dẫn vận hành, cấu hình cài đặt và bảo dưỡng. 

4.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB  

- Type test report của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025 phát hành.  

- VTTB chào thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt thiết kế của VTTB được thử nghiệm 

type test. 

- Đối với các VTTB được quy định trong bảng sau đây yêu cầu Type test report, 

Special test report phải do đơn vị thử nghiệm thuộc hiệp hội STL phát hành:  
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TT Tên VTTB  Ghi chú 

1 Máy biến điện áp 110kV  

Lưu ý: Chi tiết hạng mục thử nghiệm của các VTTB chính có yêu cầu biên bản thí 

nghiệm điển hình, biên bản thí nghiệm đặc biệt do các đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội 

STL được nêu cụ thể tại Nội dung của mỗi Tiêu chuẩn VTTB. 

- VTTB được type test phải cùng chủng loại với hàng hóa chào thầu. Cấp điện áp 

của VTTB trong Type test, yêu cầu:  

+ Cấp điện áp 110kV: (110 - 170) kV. 

- Biên bản thí nghiệm chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối 

với các hàng hóa nêu tại mục B.I.4.3, chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.  

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.  

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.  

4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: 

(Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)  

    

TT  Tên vật tư - thiết bị  

Biên bản 

thử 

nghiệm 

điển hình 

Biên bản thử 

nghiệm xuất 

xưởng 

Tài liệu kỹ 

thuật (bản vẽ,  

Catalogue,…)  

Xác nhận 

của đơn 

vị sử 

dụng cuối 

cùng  

1  Biến điện áp 110kV 1 pha 

110:√3/0,11:√3/0,11:√3 

kV; ccx: 0,5/3P kèm phụ 

kiện  

X X X X 

2 Biến điện áp 110kV 1 pha 

110:√3/0,11:√3/0,11:3 kV 

ccx: 0,5/3P kèm phụ kiện   

X X X X 

3 Đồng hồ đo nhiệt độ dầu 

máy biến áp 110kV 
 X X  

4 Đồng hồ chỉ thị nhiệt độ 

cuộn dây 110kV MBA 
 X X  

5 Đồng hồ chỉ thị mức dầu 

MBA 
 X X  

6 Đồng hồ báo mức dầu 

OLTC  
 X X  

 

Ghi chú: 

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp. 

- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục B.II.1-

Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT. 
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5. Yêu cầu khác: Không. 

II. Yêu cầu kỹ thuật  

II.1 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

1. Mô Tả chung: 

- Là biến điện áp kiểu tụ (CVT) một pha, dùng giấy tẩm dầu, lắp đặt đứng đảm bảo 

vận hành ngoài trời và nơi có môi trường ô nhiễm nặng hoặc nhiễm mặn, có đầy đủ vị 

trí niêm phong, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính nối đất trực 

tiếp, cấp điện áp danh định 110 kV.  

- CVT được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc 

các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật   

- Phía mạch thứ cấp của CVT phải được thiết kế có vị trí niêm phong kẹp chì riêng 

cho các cuộn (core) đo lường lắp đặt bên trong hộp đấu dây của CVT.  

 

Thông số kỹ thuật chính biến điện áp 110 kV: 

  

Điều kiện lắp đặt, vận hành  Ngoài trời  

Kiểu thiết bị  01 pha, giấy tẩm dầu  

Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị  123 kV  

Tần số định mức  50 Hz  

Phương pháp nối đất trung tính  Nối đất trực tiếp  

Mức cách điện định mức:    

- Điện áp chịu đựng xung sét  > 550 kV (giá trị đỉnh)  

- Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp  > 230 kV (giá trị hiệu dụng)  

Hệ số quá áp và thời gian định mức  
+) 1,2 (liên tục)  

+) 1,5 (30 giây)  

Giới hạn độ tăng nhiệt độ  65ºC  

Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách 

điện  

  

> 31mm/kV   

Tỉ số và cấp chính xác:    

- Tỉ số  

110:√3/0,11:√3/0,11:3 kV ccx: 0,5/3P  

110:√3/0,11:√3/0,11:√3 kV ccx: 0,5/3P  

- Cấp chính xác  0,5-0,5-3P  

- Công suất tải  15VA-15VA-50VA  

Điện dung định mức  6.000-14.300 pF  
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2. Thiết kế và kết cấu:  

a. CVT dùng để bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ 

phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.  

b. Các đầu dây cuộn thứ cấp phải được bố trí theo hàng (đo lường – bảo vệ) có 

ký hiệu, đánh dấu và được đấu nối đến các khối hàng kẹp trên tủ đấu dây trung gian 

MK (Marshalling Kiosk) hoặc tủ điều khiển bảo vệ.  

c. Các khối hàng kẹp đấu dây của mạch thứ cấp dùng cho đo lường trong hộp 

đấu dây của CVT phải được thiết kế tách rời phân biệt với mạch thứ cấp dùng cho bảo 

vệ và có vị trí niêm phong kẹp chì riêng cho các hàng kẹp đấu dây mạch thứ cấp dùng 

cho đo lường này.  

d. Hộp đấu dây phải được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép 

không gỉ có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có cấp độ làm kín tối thiểu 

IP55.  

3. Bố trí lắp đặt:  

a. Biến điện áp được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng 

thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.  

b. Mỗi máy biến điện áp đều phải được cấp kèm các kẹp cực phù hợp phục vụ 

việc đấu nối với các tiết diện dây dẫn sử dụng (AC 185).  

c. Mỗi máy biến điện áp đều phải có các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần 

có kết cấu bằng kim loại không mang điện để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.  

4. Các yêu cầu về thử nghiệm:  

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):  

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản 

xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn 

IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng 

mục thử nghiệm sau đây:  

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).  

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp 

(Powerfrequency voltage withstand test on primary terminals).  

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp 

(Powerfrequency voltage withstand test on secondary terminals).  

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn 

(Powerfrequency voltage withstand test between sections).  

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).  

- Kiểm tra cấp chính xác (Test for accuracy).  

- Kiểm tra cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance check).  

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient 

temperature).  

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):  
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử 

nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và phải là thành viên của Hiệp hội thử 

nghiệm ngắn mạch (STL) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình 

được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-5 hoặc các tiêu chuẩn tương 

đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:  
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- Thử nghiệm khả năng chịu đựng ngắn mạch (Short-circuit withstand capability 

test).  

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).  

- Đo điện dung và tanδ tại tần số công nghiệp (Capacitance and tanδ measurement 

at power-frequency).  

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage 

withstand test on primary terminals).  

- Thử nghiệm xung cắt (Chopped impulse test).  

- Thử nghiệm cấp chính xác (Test for accuracy).  

- Thử nghiệm cộng hưởng sắt từ (Ferro – resonance test).  

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type 

transformers).  

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of 

protection by enclosures).  

- Kiểm tra độ kín vỏ tại nhiệt độ môi trường (Enclosure tightness test at ambient 

temperature).  

5. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:  

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:  

a. Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng, khả năng chịu lực các hướng  

của biến điện áp.  

b. Bản vẽ mô tả kết cấu.  

c. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt (bao gồm bản vẽ giá đỡ thiết bị).  

d. Bản vẽ nguyên lý và đấu nối hộp đấu dây nhị thứ.  

e. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ  

kiện.  

f. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.  

6. Chứng nhận phê duyệt mẫu:  

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ). Yêu cầu khác:  

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết với đầy đủ các chứng nhận 

về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm 

theo các tài liệu liên quan khác chứng minh thiết bị đáp ứng phù hợp với yêu cầu của 

thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.  

b. Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v) phải  

được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương 

đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng. Bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80µm.  

II.2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật: 

1.  Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật máy biến điện áp 110 kV: 

  

TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

1  Nhà sản xuất    Nêu cụ thể  
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TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

2  Nước sản xuất    Nêu cụ thể  

3  Mã hiệu    Nêu cụ thể  

4  
Đặc tính kỹ thuật 

chung  
  

Đáp ứng phần III – Yêu cầu 

chung 

 

5  Tiêu chuẩn áp dụng    
IEC 61869-1, IEC 61869-5 

hoặc tương đương 

 

6  Chủng loại    
1 pha, kiểu tụ, lắp đặt ngoài 

trời, ngâm dầu 

 

7  Thân sứ cách điện    Liền thân, không khớp nối 
 

8  
Điện áp danh định 

hệ thống  
kV  110 

 

9  Điện áp làm việc 

cao nhất của thiết bị  
kV  123 

 

10  Tần số định mức  Hz  50 
 

11  

Điện áp chịu đựng 

xung sét  

(1,2/50µs)  

kVpeak  ≥ 550 

 

12  

Điện áp chịu đựng 

tần số công nghiệp, 

50 Hz, 01 phút  

kVrms   

 

  - Cuộn sơ cấp    ≥ 230 
 

  - Cuộn thứ cấp    ≥ 3,0 
 

13  
Khoảng cách tối 

thiểu pha-đất  
mm  > 1.100 

 

14  
Hệ số quá áp định 

mức  
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TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

  - Liên tục    ≥ 1,2 
 

  - 30 giây    ≥ 1,5 
 

15  
Điện dung định 

mức  
pF Nêu cụ thể 

 

16  Giới hạn đảm bảo 

điện dung định mức  
% Nêu cụ thể 

 

  

17  

Mức phóng điện 

cục bộ lớn nhất tại 

điện áp hệ thống 

lớn nhất  

pC 
  

< 10  

 

18  Mật độ từ thông tại 

điện áp định mức  
Tesla 

Nêu cụ thể  

 

19  

Tanδ (tổn hao điện 

môi) đo tại tần số 

50Hz:  

   

  

 

  

  

a)  

Tại nhà máy do 

Nhà sản xuất thực 

hiện trên bộ CVT 

hoàn chỉnh, trên 

bộ tụ phân áp và 

trên bộ chuyển đổi 

điện từ trước khi 

giao hàng (routine 

test) đảm bảo các 

giá trị sau:  

% 

 

 

 

  

 

  - Bộ tụ phân áp    
< 0,5  

 

  
- Bộ chuyển đổi 

điện từ  
  

Nêu cụ thể  

 

  
- Bộ CVT hoàn 

chỉnh  
  

< 1  

 

b)  

Tại hiện trường sau 

khi lắp đặt hoàn 

chỉnh  

% 

< 1  
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TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

20  

Tỉ số biến, công 

suất tải định mức và 

cấp chính xác  

   

  

 

20.1  TU 1 pha  
  

TBA 110KV Cảng Dung 

Quất 

 

  Cuộn 1    
110:3kV / 110: 3V, 

15VA - cl 0.5 

 

  Cuộn 2    
110: 3kV / 110: 3V, 

15VA - cl 0.5 

 

  Cuộn 3    
110: 3kV / 110: 3V, 

50VA - 3P 

 

20.1  TU 1 pha    TBA 110kV Bình Chánh  

  Cuộn 1    
110:3kV / 110: 3V, 

15VA - cl 0.5 

 

  Cuộn 2    
110: 3kV / 110: 3V, 

15VA - cl 0.5 

 

  Cuộn 3    
110: 3kV / 110: 3V, 

50VA - 3P 

 

  

21  

  

Vật liệu làm hộp 

đấu dây  

  
- Nhôm/Hợp kim nhôm 

hoặc thép không gỉ. Cấp 

bảo vệ tối thiểu IP55 

 

22  
Chỉ thị mức dầu và 

van xả dầu  
  Có 

 

  

23  

  

Thông số nhãn  
  

Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 

61869-1, IEC 61869-5 

hoặc tương đương 

 

24  
Tổng trọng lượng 

CVT  
kg  Nêu cụ thể 

 

25  
Sứ cách điện dùng 

cho CVT  
   

 

  
Tiêu chuẩn áp 

dụng  
  IEC62155 hoặc tương đương 

 

  Vật liệu chế tạo    Sứ gốm nâu 
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TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

  
Chiều dài đường rò 

tối thiểu qua bề mặt 

cách điện  

    

mm/kV  

≥ 31 

 

  
Tổng chiều dài 

đường rò  
mm  Nêu cụ thể 

 

  
Khả năng chịu tải 

trọng cơ khí  
kN  Nêu cụ thể 

 

26  Giá đỡ CVT    Sử dụng lại 
 

  
 Vật liệu chế tạo  

  
(Thép mạ kẽm nhúng nóng với 

bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm) 

Sử dụng lại 

 

27  Kẹp cực đấu nối     
 

  Nhà sản xuất    
Nêu cụ thể  

 

  Nước sản xuất    
Nêu cụ thể  

 

  Vật liệu chế tạo    
Hợp kim nhôm  

 

  Kích thước (số lỗ, 

kích thước lỗ,…)  
   Phù hợp với dây dẫn đấu nối 

và đầu cực CVT  

 

  
Số lượng kẹp cho 

mỗi CVT  
Cái  

01  

 

  
Bu lông, đai ốc cho 

kẹp cực  
  

Bằng thép không gỉ  

 

28  Điều kiện vận hành    

Đáp ứng theo yêu cầu tại mục 

I yêu cầu chung thuộc phần B 

yêu cầu kỹ thuật   
 

 

29  Tài liệu kỹ thuật đi 

kèm    

Đáp ứng yêu cầu tại khoản 5 

mục B. II.1 Yêu cầu kỹ thuật 

chi tiết: Tài liệu bằng Tiếng 
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TT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu 

chào 

Anh/Tiếng Việt. 

30  

Tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng sản 

phẩm  

   ISO 9001: 2008 hoặc 

phiên bản cập nhật cao hơn  

 

31  
Biên bản thử 

nghiệm điển hình  
  

Đáp ứng yêu cầu tại Khoản 4 

mục B II.1 Yêu cầu kỹ thuật 

chi tiết: 

 

32 

Giấy chứng nhận 

phê duyệt mẫu 

phương tiện đo do 

STAMEQ cấp  

  
  

Cung cấp 

 

 

2. Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu bộ OLTC 

MBA: 

 

STT Mô tả 
Đơn 

vị 
Yêu cầu 

Nhà thầu 

chào 

 1 
Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA       

1.1  
Nước sản xuất/nhà sản xuất  

   
Nêu cụ thể   

1.2  
Mã hiệu  

   
Nêu cụ thể    

1.3  
Tiêu chuẩn áp dụng  

   
IEC 60076-22-1   

1.4  
Nơi lắp đặt  

   
Ngoài trời   

1.5  
Cấp bảo vệ  

  
IP65   

1.6  
Độ chính xác  

  
2,5   

1.7  
Công suất tiếp điểm  

  
220VDC/0,3A   

1.8  

Số tiếp điểm (báo mức dầu 

cao/thấp)    

≥ 2   

1.9  

Dung sai hoạt động cảu tiếp 

điểm    

± 2,5%   

1.10  
Điểm chuyển mạch    

50 trước điểm min 

và max  

 

1.11  
Chỉ thị    Kim và số   

  
Bù nhiệt độ môi trường    Có   

1.12  

Đặc tính cách điện (cực đấu nối 

nhị thứ-đất)  
  2,0kV/phút  
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1.13  

Liên kết với bình dầu phụ (bu 

lông  

 12)  

  8  

 

1.14  
Kích thước chi tiết    

Xem Catalogue 

(đính kèm)  

 

 2 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu 

OLTC MBA  
    

 

2.1  
Nước sản xuất/nhà sản xuất  

   
Nêu cụ thể   

2.2  
Mã hiệu  

   
Nêu cụ thể    

2.3  
Tiêu chuẩn áp dụng  

   
IEC 60076-22-1   

2.4  
Nơi lắp đặt  

   
Ngoài trời   

2.5  
Cấp bảo vệ  

  
IP65   

2.6  
Độ chính xác  

  
2,5   

2.7  
Công suất tiếp điểm  

  
220VDC/0,3A   

2.8  

Số tiếp điểm (báo mức dầu 

cao/thấp)    

≥ 2   

2.9  

Dung sai hoạt động cảu tiếp 

điểm    

± 2,5%   

2.10  
Điểm chuyển mạch    

50 trước điểm min 

và max  

 

2.11  
Chỉ thị    Kim và số   

 
Bù nhiệt độ môi trường  Có  

2.12 

Đặc tính cách điện (cực đấu nối 

nhị thứ-đất) 

 
2,0kV/phút 

 

2.13 

Liên kết với bình dầu phụ (bu 

lông  12) 

   

 MBA T1/Mộ Đức  8  

 MBA T2/Tịnh Phong  4  

 MBA: T1/Đức Phổ, T2/Bình 

Chánh, T1/CD Quất 

 
6 

 

2.14 
Kích thước chi tiết 

 Xem Catalogue 

(đính kèm) 

 

3 Đồng hồ nhiệt độ dầu MBA 

110kV 

   

3.1 
Nước sản xuất/nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

3.2 
Mã hiệu  Nêu cụ thể  
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3.3 
Nơi lắp đặt  Ngoài trời  

3.4 
Cấp bảo vệ  IP65  

3.5 
Cấp chính xác (0c)  ± 3  

3.6 
Thang đo (0c)  0 ÷ 150  

3.7 
Số đầu ra (4÷ 20) mA  ≥ 4  

 Kết nối truyền tín hiệu chỉ thị 

đến hệ thống SCADA 

 
Có 

 

3.8 
Công suất tiếp điểm  220VDC/0,3A  

3.9 

Số tiếp điểm (báo mức dầu 

cao/thấp) 

   

 Tiếp điểm bảo vệ  ≥ 2  

 Tiếp điểm cho hệ thống làm mát  ≥ 2  

4 Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 

MBA 110kV 

   

4.1 
Nước sản xuất/nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

4.2 
Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4.3 
Nơi lắp đặt  Ngoài trời  

4.4 
Cấp bảo vệ  IP65  

4.5 
Cấp chính xác (0c)  ± 3  

4.6 
Thang đo (0c)  0 ÷ 150  

4.7 
Số đầu ra (4÷ 20) mA  ≥ 4  

 Kết nối truyền tín hiệu chỉ thị 

đến hệ thống SCADA 

 
Có 

 

4.8  
Công suất tiếp điểm  

  
220VDC/0,3A   

4.9  

Số tiếp điểm (báo mức dầu 

cao/thấp)    

   

  
Tiếp điểm bảo vệ  

  
≥ 2   

  
Tiếp điểm cho hệ thống làm mát  

  
≥ 2   
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Mục 2. Bản vẽ:  

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

 

 

Ghi chú: 

-  Các dữ liệu hay số liệu do Nhà thầu nêu theo bảng thông số kỹ thuật khi 

chào thầu, đề nghị Nhà thầu nêu cụ thể các giá trị bằng con số, “có” hoặc “không” 

hoặc nêu chi tiết theo yêu cầu, không ghi chung chung như “đáp ứng”, “đạt”; “đảm 

bảo”; “tuân thủ E-HSMT”…. và chỉ rõ thông số chào trong các Catalogue gởi kèm. 

- Trường hợp nếu nhà sản xuất áp dụng thời gian bảo hành lớn hơn thời gian quy 

định trong gói thầu thì áp dụng theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất. 

Mục 3. Hiện trạng 

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng 

01 
•  Sơ đồ đánh số thiết bị TBA 110kV Cảng 

Dung Quất; 
Thể hiện hiện trạng 

02 
•  Sơ đồ đánh số thiết bị TBA 110kV Bình 

Chánh; 
Như trên 

03 
•  Sơ đồ phương thức điều khiển, bảo vệ và đo 

lường TBA 110kV Cảng Dung Quất; 
Như trên 

04 
•  Sơ đồ phương thức điều khiển, bảo vệ và đo 

lường TBA 110kV Bình Chánh; 
Như trên 

05 
•  Bản vẽ đấu nối mạch nhị thứ TU 171 TBA 

110kV Cảng Dung Quất; 
Như trên 

06 
•  Bản vẽ đấu nối mạch nhị thứ TU 171 TBA 

110kV Bình Chánh. 
Như trên 
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Phần I 

HIỆN TRẠNG  

2. Hiện trạng và sự cần thiết sửa chữa: 

2.1 Hạng mục 1: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1/Đức 

Phổ: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320400.0006855 

b) Địa điểm: Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2010. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không đối với hạng mục này. 

e) Hiện trạng của tài sản: 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA loại Comem -22, đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

loại Comem-14 do hãng Livello Olio/Italy sản xuất, được sản xuất năm 2009, vận hành 

năm 2010, lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA (ngoài trời), thời gian vận hành 15 

năm.  

Sau thời gian dài vận hành các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn trong 

việc quan sát mức dầu của MBA, bộ OLTC, roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập vào, 

gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các cảnh 

báo hoặc tác động cắt máy cắt các phía MBA không mong muốn, làm mất điện, ảnh 

hưởng đến công tác vận hành an toàn, dộ tin cậy cung cấp điện. 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu máy biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : Comem-22 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 



3 

 

 

 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC máy biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : Comem-14 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ MBA 

T1/Đức Phổ 

 
 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

MBA T1/Đức Phổ 
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f) Sự cần thiết sửa chữa: 

Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế hoạch 

SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC 

MBA nêu trên.  

2.2. Hạng mục 2: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1/Mộ Đức: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320978.0006840 

b) Địa điểm: Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2014. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

e) Hiện trạng của tài sản: 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1 loại YZF2-250, đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

loại YZF2-200, sản xuất, vận hành 2014, được lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA 

(ngoài trời), thời gian vận hành 11 năm.  

Sau thời gian dài vận hành các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn trong 

việc quan sát mức dầu của MBA, bộ OLTC, roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập vào, 

gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các cảnh 

báo hoặc tác động cắt máy cắt các phía MBA không mong muốn, làm mất điện, ảnh 

hưởng đến công tác vận hành an toàn, dộ tin cậy cung cấp điện. 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu máy biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : YZF2-250 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Trung Quốc 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : YZF2-200 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Trung Quốc 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 
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Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 

MBA T1/Mộ Đức 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC 

MBA T1/ Mộ Đức  
 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu 

OLTC MBA nêu trên. 

2.3. Hạng mục 3: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu và cuộn dây 

110-35-22kV MBAT2/Mộ Đức: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.37040900.0006885 

b) Địa điểm: Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2002. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Chưa đối với hạng mục này. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

- Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2 loại Come – 22 do Livello Olio, Italy sản xuất, 

đưa vào vận hành năm 2022, được lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA (ngoài trời), 

các đồng hồ nhiệt độ cuộn dây, nhiệt độ dầu lắp đặt trong tủ (ngoài trời), sau 23 năm 

vận hành các đồng hồ có một số tồn tại sau: 

- Các đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây các phía MBA T2 loại MSRT 150   

do hãng Milano/Italy sản xuất, đưa vào vận hành năm 2022. Sau 23 năm vận hành bị lão 

hóa, rỉ mục, nước mưa xâm nhập vào, gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu 

về nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây hoặc tác cắt máy cắt các phía MBA không mong 

muốn; 

- Các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn trong việc quan sát mức dầu 

của MBA,  roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập vào, gây chạm chập các tiếp điểm, báo 

sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các cảnh báo hoặc tác động cắt máy cắt các 

phía MBA không mong muốn, làm mất điện, ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn, 

dộ tin cậy cung cấp điện. 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ báo mức dầu máy biến áp T2: 
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 - Mã hiệu     : Comem-22 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ± 2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 110-35-22kV 

MBA T2: 

 - Mã hiệu     : MSRT 150  

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Milano/Italy 

 - Cấp chính xác (0c)    : ± 3 

- Thang đo (0c)    : 0÷150 

 - Công suất tiếp điểm   : DC(4÷20)mA. 

 

 

Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 

MBA T2/Mộ Đức 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/ 

Mộ Đức  

f) Sự cần thiết sửa chữa: 
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Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, các đồng 

hồ nhiệ độ cuộn dây, nhiệt độ dầu MBA nêu trên. 

2.4. Hạng mục 4: Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 35kV MBAT2/Quảng Ngãi: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320978.0006836 

b) Địa điểm: Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2004. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Chưa đối với hạng mục này. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 35kV MBA T2 loại AKM do Thụy Điển sản xuất 

năm 2023, vận hành na m2024, được lắp đặt ngoài trời (tủ LCU MBA), thời gian vận 

hành 21 năm.  

Sau thời gian dài vận hành đồng hồ hiển thị nhiệt độ cuộn dây không chính xác, 

làm ảnh hướng đến công tác vận hành, điều khiển hệ thống làm mát, …; 

 

Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn 

dây MBA T2/Mộ Đức 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/ Mộ 

Đức  

Thông số kỹ thuật của đồng nhiệt độ cuộn dây 35kV MBA T2: 

 - Mã hiệu     : AKM 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : SWenden 

 - Cấp chính xác (0c)    : ± 3 

- Thang đo (0c)    : 0÷150 

 - Công suất tiếp điểm   : DC(4÷20)mA. 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 
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Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 35kV MBA 

T2 nêu trên. 

2.5. Hạng mục 5: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T2/Tịnh 

Phong: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320978.0006838 

b) Địa điểm: Xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2003. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA loại Comem -22, đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

loại Comem-14 do hãng Livello Olio, Italy sản xuất, đưa vào vận hành năm 2003, được 

lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA (ngoài trời), thời gian vận hành 22 năm, các 

đồng hồ có tồn tại sau: 

- Tiếp điểm chỉ thị mức dầu cao của đồng hồ mức dầu máy biến áp T2/Tịnh Phong 

bị chập (đã tách cáp tại tủ LCU MBAT2), tồn tại sau TNĐK-CNM năm 2023; 

- Sau thời gian dài vận hành các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn 

trong việc quan sát mức dầu của MBA, bộ OLTC, roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập 

vào, gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các 

cảnh báo hoặc tác động cắt máy cắt các phía MBA không mong muốn, làm mất điện, 

ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn, dộ tin cậy cung cấp điện. 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu máy biến áp T2: 

 - Mã hiệu     : Comem-22 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65 

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC máy biến áp T2: 

 - Mã hiệu     : Comem-14 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 
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- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA 

T2/Tịnh Phong 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC 

MBA T2/Tịnh Phong 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu 

OLTC MBA nêu trên. 

2.6. Hạng mục 6: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T2/Bình 

Chánh: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320400.000685 

b) Địa điểm: Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2011. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

e) Hiện trạng của mã tài sản: 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA loại Comem -22, đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

loại Comem-14 do hãng Livello Olio/Italy sản xuất năm 2008, vận hành năm 2011, được 

lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA (ngoài trời), thời gian vận hành 14 năm.  

Sau thời gian dài vận hành các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn 

trong việc quan sát mức dầu của MBA, bộ OLTC, roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập 

vào, gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các 

cảnh báo hoặc tác động cắt máy cắt các phía MBA không mong muốn, làm mất điện, 

ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn, dộ tin cậy cung cấp điện. 
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Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu máy biến áp T2: 

 - Mã hiệu     : Comem-22 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65 

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Các kích  thước    : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC máy biến áp T2: 

 - Mã hiệu     : Comem-14 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65 

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA 

T2/Bình Chánh 
Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC 

MBA T2/Bình Chánh 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu 

OLTC MBA nêu trên. 

2.7. Hạng mục 7: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1/CDQ: 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21321200.0006852 

b) Địa điểm: Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2008. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

e) Hiện trạng của mã tài sản:  

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA loại Comem -22, đồng hồ chỉ thị mức dầu OLTC 

loại Comem-14 do hãng Livello Olio/Italy sản xuất năm 2007 vận hành năm 2008, được 

lắp đặt trên bình dầu phụ của các MBA (ngoài trời), thời gian vận hành 14 năm.  

Sau thời gian dài vận hành các mặt đồng hồ hiển thị mức dầu bị mờ, khó khăn 

trong việc quan sát mức dầu của MBA, bộ OLTC, roăng bị hỏng, nước mưa xâm nhập 

vào, gây chạm chập các tiếp điểm, báo sai các tín hiệu dầu, làm cho bảo vệ dưa ra các 

cảnh báo hoặc tác động cắt máy cắt các phía MBA không mong muốn, làm mất điện, 

ảnh hưởng đến công tác vận hành an toàn, dộ tin cậy cung cấp điện. 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu máy biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : Comem-22 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65 

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 

 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

Thông số kỹ thuật của đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC máy biến áp T1: 

 - Mã hiệu     : Comem-14 

 - Hãng sản xuất/nước sản xuất  : Italy 

 - Tiêu chuẩn     : IEC 60076-22-1 

 - Độ chính xác    :  2.5. 

 - Lắp đặt     : Ngoài trời 

 - Nhiệt độ môi trường xung quanh  : -40°C đến 80°C 

 - Cấp bảo vệ     : IP65  

 - Số tiếp điểm    : 2 tiếp điểm (báo mức dầu cao/thấp) 
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 - Công suất tiếp điểm   : 220VDC/0,3A. 

- Điểm chuyển mạch   : 5° trước điểm Min và Max 

- Dung sai hoạt động của tiếp điểm : ±2.5° 

 - Đặc tính cách điện    : Cực đấu nối nhị thứ - đất: 2,0kV/phút. 

 - Chỉ thị     : Gồm mặt số và kim chỉ thị mức dầu. 

 - Kích thước     : Như phụ lục 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA 

T1/CDQ 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC 

MBA T1/CDQ 

f) Sự cần thiết sửa chữa: 

Để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cần thiết phải đưa vào kế 

hoạch SCL năm 2026 để thực hiện thay thế các đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu 

OLTC MBA nêu trên. 

3. Nội dung và quy mô sửa chữa: 

3.1. Đánh giá chung về hiện trạng và sự cần thiết phải sửa chữa: 

Các tồn tại nêu trên làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành theo tiêu chí 

TBA không người trực, cần thiết phải thay thế các đồng hồ nêu trên có thông số kỹ thuật 

tương đương và các chức năng cần thiết khác để đảm bảo vận hành ở chế độ không 

người trực. 
3.2. Giải pháp kỹ thuật: 

3. 2.1. Giải pháp kỹ thuật cho từng hạng mục: 

3.2.1. Hạng mục 1: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1, mức dầu OLTC MBA 

T1/Đức Phổ: 

- Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T1, đồng hồ mức dầu OLTC MBA T1 TBA 

110kV Đức Phổ và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ thuật 

tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 
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3.2.2. Hạng mục 2: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1/Mộ 

Đức: 

- Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T1, đồng hồ mức dầu OLTC MBA T1 TBA 

110kV Mộ Đức và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ thuật tương 

đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.3. Hạng mục 3: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu và cuộn 

dây 110-35-22kV MBAT2/Mộ Đức: 
-Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T2, đồng hồ nhiệt độ dầu, đồng hồ nhiệt độ 

cuộn dây ba phía MBA T2 TBA 110kV Mộ Đức và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng 

hồ có các thông số kỹ thuật tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.4. Hạng mục 4: Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây 35kV MBAT2/Quảng Ngãi: 
- Thay thế đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 35kV MBA T2 TBA 110kV Quảng 

Ngãi và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ thuật tương đương 

(như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.5. Hạng mục 5: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T2/Tịnh 

Phong: 

- Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T2, đồng hồ mức dầu OLTC MBA T2 TBA 

110kV Tịnh Phong và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ thuật 

tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.6. Hạng mục 6: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T2/Bình 

Chánh: 

- Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T2, đồng hồ mức dầu OLTC MBA T2 TBA 

110kV Bình Chánh và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ thuật 

tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.7. Hạng mục 7: Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1/CDQ: 

-Thay thế đồng hồ mức dầu MBA T1, đồng hồ mức dầu OLTC MBA T1 TBA 

110kV Cảng Dung Quất và các phụ kiện đi kèm bằng các đồng hồ có các thông số kỹ 

thuật tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

- Thí nghiệm kiểm tra các mạch nhị thứ liên quan đến đồng hồ, nghiệm thu trước 

khi đưa vào vận hành. 

3.2.2 Các công việc thi công: 

 Phương pháp thi công: Thủ công, bao gồm các hạng mục sau: 

+ Rút toàn bộ dầu trong bình dầu phụ MBA, bộ OLTC ra tẹc; 

+ Lọc tuần hoàn dầu MBA trong tẹc (kể cả dầu bổ sung); 

+ Thay thế các đồng hồ cũ bị hư hỏng bằng đồng hồ cùng chủng loại (gia công 

cơ khí để lắp đặt đồng hồ nếu không phù hợp kích thước, lỗ bu lông); 
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PHẦN III 

CÁC BẢN VẼ VÀ PHỤ LỤC 

 

I. Các bản vẽ: 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1TBA 110kV 

Đức Phổ; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1TBA 110kV  

Mộ Đức; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây 

MBA T2 TBA 110kV Mộ Đức; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía 35kV MBA T2 TBA 110kV Mộ 

Đức; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1 TBA 110kV 

Tịnh Phong; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1 TBA 110kV 

Bình Chánh; 

- Sơ đồ đấu nối đồng hồ mức dầu MBA, mức dầu OLTC MBA T1 TBA 110kV 

Bình Chánh; 
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Hình ảnh các đồng hồ của các MBA hiện trạng 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Đức Phổ 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Đức Phổ 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Mộ Đức 

 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Mộ Đức 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ MBA T2/Mộ Đức 

 

Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA T2/Mộ Đức 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/Tịnh Phong 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T2/Tịnh Phong 
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Hình ảnh các đồng hồ của các MBA hiện trạng 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/Bình Chánh 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T2/Bình Chánh 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Cảng Dung Quất 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Cảng Dung Quất 
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Hình ảnh các đồng hồ của các MBA hiện trạng 

 

Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Đức Phổ 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Đức Phổ 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Mộ Đức 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Mộ Đức 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/Mộ Đức 
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Đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây MBA T2/Mộ Đức 
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Đồng hồ nhiệt độ độ cuộn dây 35kV MBA T2/Quảng Ngãi 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/Tịnh Phong 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T2/Tịnh Phong 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T2/Bình Chánh 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T2/Bình Chánh 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu MBA T1/Cảng Dung Quất 
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Đồng hồ chỉ thị mức dầu bộ OLTC MBA T1/Cảng Dung Quất 
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2. Hiện trạng và sự cần thiết sửa chữa:  

2.1 Hạng mục 1: Thay TU 171 (pha B) TBA 110kV Cảng Dung Quất 

a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21321200.0006852. 

b) Địa điểm: Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.  

c) Năm đưa vào vận hành: 2008. 

d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

e) Hiện trạng của tài sản:  

  Máy biến điện áp (TU) 171, pha B TBA 110kV Cảng Dung Quất do CG/Ấn độ sản 

xuất năm 2006, lắp đặt, đưa vào vận hành năm 2008, làm nhiệm vụ cung cấp điện áp cho các 

mạch đo lường, điều khiển, bảo vệ ngăn xuất tuyến 171.  

  Sau 16 năm vận hành, ngày 20/11/2024 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền 

Trung thí nghiệm TU 171, phát hiện TU 171 (pha B) có một số tồn tại sau: 

  Độ lệch tỷ số biến so với nhãn máy của máy biến điện áp (pha B) ở cuộn dây thứ cấp 

1a-1n: 6.64 %; cuộn dây thứ cấp 2a-2n là 5,79%.  
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  - Giá trị đo tổn hao điện môi tanδ%: 2,69 % lớn hơn nhiều so với giá trị đo ở các lần 

thí nghiệm trước (năm 2021: 0,228%; năm 2018: 0,225%) và giá trị tham chiếu (1%).  

  - Kết quả đánh giá thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM): Xấu, cụ thể: 

  + Hạng mục tỷ số biến: Xấu. 

  + Hạng mục tổn hao điện môi: Xấu. 

 

   

  - Các thông số kỹ thuật chính TU 171 (pha B): 

+ Kiểu      : CVE123/550/50. 

+ Chủng loại    : Máy biến điện áp kiểu dầu. 

+ Số pha                                      : 1 pha 

  + Số chế tạo pha    : 28255 

  + Nhà chế tạo/Nsản xuất  : CG-INDIA 

+ Năm sản xuất   : 2006 

+ Năm lắp đặt   : 2008 

+ Năm vận hành   : 2008 

+ Tần số định mức   : 50 Hz 

+ Điện áp sơ cấp định mức  : 123 kV 

+ Tỷ số biến (V/V)   : 110.000/3/110/3/110/3 V 

+ Cấp chính xác và công suất tương ứng: 

Cuộn dây Hạ 1 Hạ 2 

Công suất (VA) 100 100 

Cấp chính xác 0.5 3P 
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f) Sự cần thiết sửa chữa: 

  - Đơn vị thí nghiệm khuyến nghị đơn vị QLVH sớm có kế hoạch sửa chữa, thay thế 

máy biến điện áp (pha B) trên để vận hành an toàn, tin cậy. 

  - Để đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy, đảm bảo sai số theo quy định 

trong đo đếm điện năng, cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng: Dossan Vina, 

Thép dự ứng lực Hòa Phát, ... cần thiết phải đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026 để 

thay thế TU nêu trên. 

2.2 Hạng mục 2: Thay TU 171 (pha B) TBA 110kV Bình Chánh 

 a) Mã tài sản theo sổ sách kế toán: 1.21320400.0006856. 

b) Địa điểm: Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.  

  c) Năm đưa vào vận hành: 2011. 

 d) Năm sửa chữa gần nhất: Không. 

 e) Hiện trạng của tài sản:  

Máy biến điện áp (TU) 171, pha B TBA 110kV Bình Chánh do ABB/China sản xuất 

năm 2008, lắp đặt, đưa vào vận hành năm 2011, làm nhiệm vụ cung cấp điện áp cho các 

mạch đo lường, điều khiển, bảo vệ cho ngăn xuất tuyến 171.  

  Sau 14 năm vận hành trong môi trường nhiễm mặn (gần biển), các kẹp cực bị oxy 

hóa, bám muối. 

  Ngày 08/03/2025 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung (ETC)thí nghiệm TU 

171, phát hiện TU 171 (pha B) có tồn tại: Độ lệch tỷ số biến so với nhãn máy của máy biến điện áp 

(pha B) ở cuộn dây thứ cấp 1a-1n là 2,7 %; cuộn dây thứ cấp 2a-2n là 3,8%. 

  Theo Quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM) ban hành 

kèm theo Quyết định số 6863/QĐ-EVNCPC ngày 30/09/2023: Độ lệch tỉ số biến (% độ lệch 

>0,7) phải thực hiện kiểm tra triện trở cuộn dây, điện trở cách điện, tổn hao điện môi, mức 

dầu, nếu kết quả bình thường cho phép tiếp tục vận hành.  

  Cũng thời điểm kiểm tra tỉ số biến, ETC  đã kiểm tra, thí nghiệm các hạng mục: Điện 

trở cuộn dây, tổn hao điện môi. Kết quả đánh giá thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM): 
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  + Hạng mục tỷ số biến: (-1,5 điểm): Xấu 

  + Hạng mục điện trở cuộn dây: (-0,5 điểm): Khá 

  + Hạng mục tổn hao điện môi: (-0,5 điểm): Khá 

  Kết qủa đánh giá thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM) theo số liệu thí nghiệm năm 

2024 các hạng mục: Điện trở cuộn dây, tổn hao điện môi có sự suy giảm so với các lần thí 

nghiệm trước đó. 

  Từ kết đánh giá CBM sau thí nghiệm năm 2024 và so với các kết quả CBM của các 

lần thí nghiệm trước có thể TU 171 (pha B)  cho thấy TU 171 (pha B) bị lão hóa mạch từ, 

cuộn dây bị hơi ẩm xâm nhập, giá trị điện dung của tụ C1/C2 thay đổi đẫn đến sai lệch tỉ số 

biến vượt mức cho phép, cùng với đó điện trở cuộn dây, tổn hao điện môi cũng bị suy giẩm 

so với các lần thí nghiệm trước đó. 

 
     

  - Các thông số kỹ thuật chính TU 171 (pha B): 

+ Kiểu     : WN 145N2  

+ Chủng loại    : Máy biến điện áp kiểu dầu 

+ Số pha                                      : 1 pha 

  + Số chế tạo pha    : 1208009 

  + Nhà chế tạo/Nsản xuất  : ABB-China 

+ Năm sản xuất   : 2008 

+ Năm lắp đặt   : 2008 

+ Năm vận hành   : 2011 

+ Tần số định mức   : 50 Hz 

+ Điện áp sơ cấp định mức  : 123 kV 

+ Tỷ số biến (V/V)   : 110.000/3/110/3/110/3 V 

+ Cấp chính xác và công suất tương ứng: 

Cuộn dây Hạ 1 Hạ 2 

Công suất (VA) 100 100 

Cấp chính xác 0.5 5P 
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f) Sự cần thiết sửa chữa: 

  Căn cứ khuyến nghị của đơn vị thí nghiệm (đơn vị QLVH sớm có kế hoạch sửa chữa, 

thay thế máy biến điện áp (pha B) trên để vận hành an toàn, tin cậy), kết quả đánh giá thiết 

bị theo tình trạng vận hành (CBM), sự xuống cấp của các chi tiết bên ngoài qua thời gian vận 

hành trong môi trường nhiễm mặn. Để đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy, đảm 

bảo sai số theo quy định trong đo đếm điện năng, cung cấp điện liên tục cho các phụ tải cần 

thiết phải đưa vào kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026 để thay thế TU nêu trên. 

3. Nội dung và quy mô sửa chữa: 

3.1. Đánh giá chung về hiện trạng và sự cần thiết phải sửa chữa: 

Các tồn tại nêu trên làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành theo tiêu chí TBA 

không người trực, cần thiết phải thay thế TU 171 (pha B) nêu trên. 
3.2. Giải pháp kỹ thuật: 

3.2.1. Hạng mục 1:  

- Thay thế  TU 171 (pha B) tại TBA 110kV Cảng Dung Quất và các phụ kiện đi kèm 

bằng 01 TU có các thông số kỹ thuật tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

  - Thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành. 

3.2.1 Hạng mục 2:  

- Thay thế  TU 171 (pha B) tại TBA 110kV Bình Chánh và các phụ kiện đi kèm bằng 

01 TU có các thông số kỹ thuật tương đương (như tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB đính kèm); 

  - Thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành. 

3. 3. Khối lượng sửa chữa: 

TT Tên vật tư- thiết bị ĐVT 

Số lượng 

Ghi chú C. D 

Quất 

Bình 

Chánh 

Tổng 

cộng 

I Thiết bị thay thế      
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TT Tên vật tư- thiết bị ĐVT 

Số lượng 

Ghi chú C. D 

Quất 

Bình 

Chánh 

Tổng 

cộng 

1 
Biến điện áp 110:V3/0,11/V3/0,11/V3 

kV  + kẹp cực cho dây AC 185 
Máy 1  1  

2 
Biến điện áp 110:V3/0,11/V3/0,11/3 

kV  + kẹp cực cho dây AC 185 
Máy  1 1  















EVNCPC-KH/QDD*PL05                                                              4  
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